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Họ và tên thí sinh: …………………………………………. 
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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Hiện nay với chuỗi cửa hàng tiện lợi đã mang đến cho người dân những sản phẩm chất lượng tốt và những thuận lợi trong việc mua sắm. Bên cạnh đó, các cửa hàng còn đưa ra hàng loạt các chương trình giới thiệu sản phẩm, khuyến mãi, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, tạo sự an tâm và tin tưởng cho người tiêu dùng. 

Thông tin trên đề cập đến chủ thể nào dưới đây của nền kinh tế? 


A. Nhà nước. 
B. Tiêu dùng. 
C. Sản xuất. 
D. Trung gian 
Câu 2: Tất cả các văn bản luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp, nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung văn bản do cơ quan cấp trên ban hành là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 


A. Tính xác định cụ thể về mặt nội dung. 
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

C. Tính giáo dục, cưỡng chế chung. 
D. Tính thuyết phục răn đe của pháp luật. 
Câu 3: Việc phân chia các loại hình thất nghiệp thành thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ cấu, thất nghiệp chu kì là căn cứ vào 


A. tính chất của thất nghiệp. 
B. nguồn gốc của thất nghiệp. 

C. chu kỳ thất nghiệp. 

D. nguyên nhân của thất nghiệp. 
Câu 4: Nội dung nào dưới đây phản ánh tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh? 


A. Định hướng cơ quan quản lý nhà nước. 
B. Định hướng chủ thể sản xuất. 

C. Làm gia tăng tình trạng thất nghiệp. 
D. Thúc đẩy lạm phát và thất nghiệp. 
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế? 

A. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi tài chính theo quy định của pháp luật.  
B. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật.  
C. Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật. 

D. Lao động nữ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
Câu 6: Trước khi công bố phương án thi, Bộ Giáo dục và đào tạo đã lấy ý kiến của nhân dân trong cả nước. Điều đó nhằm phát huy quyền dân chủ cơ bản nào dưới đây của công dân? 


A. Xây dựng xã hội học tập. 
B. Tham gia quản lý Nhà nước, xã hội. 

C. Quyết định của mọi người 
D. Xây dựng Nhà nước pháp quyền. 
Câu 7: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực toàn xã hội để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo. Việc thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo sẽ góp phần trực tiếp vào việc thực hiện mục tiêu nào dưới đây của phát triển kinh tế? 


A. Chỉ số thất nghiệp cơ cấu. 
B. Chỉ số lạm phát tự nhiên. 

C. Chỉ số lao động, việc làm. 
D. Chỉ số phát triển con người.

Câu 8: Theo Niên giám thống kê năm 2022, Việt Nam luôn chú trọng bảo đảm dịch vụ xã hội cơ bản, đã đạt được các kết qua như: Về giáo dục tối thiểu: Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Về y tế tối thiểu: công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được tăng cường. Số giường bệnh bình quân là 31,7 giường bệnh/1 vạn dân. Số bác sĩ là 99,6 nghìn người, đạt số bình quân 10 bác sĩ/1 vạn dân. Tỉ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 87,6%. Chính sách an sinh xã hội nào được đề cập đến trong đoạn thông tin trên? 

 
A. Chính sách dịch vụ xã hội cơ bản. 
B. Chính sách trợ giúp xã hội. 

 
C. Chính sách bảo hiểm xã hội. 
D. Chính sách bảo đảm thu nhập và giảm nghèo 
Câu 9: Người mượn hoặc thuê tài sản của người khác thì phải giữ gìn cẩn thận, trả lại cho chủ sở hữu đúng hạn, nếu hỏng phải sửa chữa, bồi thường là nội dung nghĩa vụ nào dưới đây về tài sản? 

 
A. Nghĩa vụ giữ gìn tài sản của cá nhân. 

 
B. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 

 
C. Nghĩa vụ bảo vệ tài sản của chủ sở hữu. 

 
D. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu. 

Câu 10: Sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp, M không đi xin việc mà về cùng gia đình mở trang trại trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap. Nhờ có kĩ thuật và niềm đam mê, vườn vải của gia đình M năm nào cũng sai trĩu quả, ít sâu bệnh đã mang lại thu nhập cao, ổn định cho gia đình. Việc làm của M tham gia mô hình sản xuất nào dưới đây? 

 
A. Hợp tác xã. 

B. Công ty hợp danh.  

 
C. Hộ sản xuất kinh doanh. 
D. Công ty tư nhân.  

Câu 11: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế nước ta là 


A. dựa vào viện trợ của nước ngoài. 
B. phát huy nội lực trong nước. 

C. chủ yếu đi vay nợ nước ngoài. 
D. khai thác cạn kiệt tài nguyên. 
Câu 12: Gần đây cảnh sát giao thông huyện X tăng cường kiểm tra và xử phạt đối với những học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện. Việc làm của cảnh sát giao thông đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 


A. Thi hành pháp luật. 

B. Tuân thủ pháp luật. 


C. Áp dụng pháp luật. 

D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 13: Kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo biết trong thời hạn  

A.10 ngày làm việc. 

B. 05 ngày làm việc. 

 
C.14 ngày làm việc. 

D. 07 ngày làm việc. 

Câu 14: Để phát triển thị trường lao động và thị trường việc làm, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để mọi người dân nếu đủ điều kiện đều được 


A. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng. 
B. khuyến khích để phát triển tài năng 

C. sử dụng nguồn quỹ bảo trợ xã hội. 
D. tận dụng tối đa mọi nguồn nhân lực. 
Câu 15: Khi giá cả một mặt hàng mà em thường sử dụng tăng cao do lượng người mua đông mà hàng lại khan hiếm thì vận dụng quan hệ cung - cầu, em sẽ lựa chọn cách nào dưới đây theo hướng có lợi nhất cho mình? 


A. Chấp nhận mua mặt hàng đó với giá cao vì đã quen dùng. 


B. Tìm mua một mặt hàng tương đương có giá thấp hơn. 


C. Đợi khi nào mặt hàng đó ổn định thì tiếp tục mua. 


D. Bỏ hẳn không mua và không sử dụng mặt hàng đó nữa. 

Đọc thông tin và trả lời các câu 16, 17:

Bà K là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên TM chuyên cung cấp dịch vụ du lịch và lưu trú. Trong điều hành công ty, bà K tự quyết định đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, từ việc tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, kí hợp đồng bán các chương trình du lịch, tuyển công nhân làm việc ở các bộ phận… Bà cũng quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế để mở rộng hoạt động kinh doanh, xây dựng thêm khu nghỉ dưỡng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm hữu cơ trong kinh doanh. Để tăng vốn đầu tư, bà K đã chỉ đạo bộ phận kế toán của công ty không nhập sổ sách một số nguồn thu của doanh nghiệp, trốn đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Khi cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện các sai phạm, đình chỉ hoạt động kinh doanh của công ty TM 01 tháng và buộc khắc phục, nộp đủ số thuế theo quy định, bà K đã nghiêm chỉnh chấp hành.  

Câu 16: Bà K đã sử dụng quyền nào dưới đây của công dân về kinh doanh?  

A. Kinh doanh mặt hàng pháp luật không cấm. 

 
B. Khắc phục sai phạm trốn thuế trong kinh doanh. 

 
C. Chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế. 

 
D. Chỉ đạo người lao động kê khai sai hồ sơ thuế. 

Câu 17: Việc bà K ưu tiên sử dụng các sản phẩm hữu cơ để góp phần bảo vệ môi trường là thực hiện hình thức trách nhiệm xã nào sau đây? 

 
A. Trách nhiệm nhân văn. 
B. Trách nhiệm đạo đức.  

C. Trách nhiệm pháp lí. 

D. Trách nhiệm kinh tế. 
Câu 18: Sắp tới tốt nghiệp THPT, H có dự định đi du học Nhật Bản. Mẹ H rất băn khoăn với khoản kinh phí để cho con đi du học. Mẹ dự tính tất cả các khoản thu nhập của gia đình là 400 triệu đồng, trong khi đó kinh phí cho H đi du học dự tính là 300 triệu. Ngoài dự tính làm thêm của mẹ H để tăng thu nhập, mẹ H cũng tính cắt giảm một số khoản chi tiêu. Nếu em là H em khuyên mẹ nên cắt giảm các khoản chi tiêu nào dưới đây? 


A. Chi tiêu thiết yếu. 

B. Các khoản tiết kiệm. 


C. Các khoản dự phòng. 

D. Chi tiêu không thiết yếu. 
Câu 19: Phát biểu nào dưới đây là đúng về sự cần thiết phải quản lý thu chi trong gia đình. 

A. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình giúp mỗi thành viên chi tiêu không giới hạn. 

B. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình giúp hạn chế các thói quen chi tiêu tích cực. 

C. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình là giải pháp để cân bằng tài chính gia đình. 

D. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình nhằm kiểm soát nguồn chi tiêu của người vợ. 
Câu 20: Theo báo Dân trí ngày 10/06/2023, hiện nay cả nước có 17.459 cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó có 71 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, 619 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, 10.469 trung tâm học tập ngoại ngữ - tin học, 658 cơ sở trung tâm thực hiện giáo dục kĩ năng sống. Những thông tin này thể hiện nội dung nào sau đây về quyền học tập của công dân 

 
A. Học bất cứ ngành nghề nào mình thích. 
B. Bình đẳng trong học tập.  

C. Học thường xuyên, học suốt đời. 
D. Quyền học không hạn chế. 
Câu 21: Anh B cho anh K vay 30 triệu đồng để làm ăn, hẹn một năm sau sẽ trả. Quá hạn đã lâu, đòi nợ nhiều lần nhưng do làm ăn thua lỗ, lại sa vào tệ nạn xã hội nên K không có khả năng trả nợ, K cố tình tránh mặt B. Bức xúc, B đã thuê V là tên chuyên đòi nợ thuê đòi hộ với tỉ lệ thoả thuận. Ngay sau đó, V đã cùng nhóm đòi nợ kéo đến nơi K ở xông vào nhà, sử dụng những lời lẽ, hành vi đe doạ với mục đích ép K phải trả nợ cho B trong hạn gần nhất. Theo quy định của pháp luật, hành vi tự tiện xông vào chỗ ở của người khác đòi nợ sẽ phải chịu trách nhiệm cụ thể nào sau đây?  

A. Trách nhiệm dân sự/ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.  

 
B. Trách nhiệm hành chính/ phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.  

C. Trách nhiệm hình sự/ phạt tù từ 1năm đến 5 năm. 
 
D. Trách nhiệm hành chính/ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. 
Câu 22: Thềm lục địa của một quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia đó đến một giới hạn theo quy định. Nội dung này được quy định tại văn bản quốc tế nào dưới đây? 

 
A. Công ước về Đa dạng sinh học Biển (CBD). 

 
B. Hiến pháp Vùng Biển Nam Cực (Antarctic Treaty) 

 
C. Hiến pháp Hòa bình về Biển (UN Charter) 

 
D. Công ước LHQ về luật biển 1982 (UNCLOS) 

Đọc thông tin và trả lời các câu 23, 24: 

Anh V là giám đốc một công ty điện máy, anh B là chủ cửa hàng bán thiết bị nội thất, vợ chồng chị Q và anh K cùng sống trên địa bàn một huyện. Sau khi thống nhất với nhau, vợ chồng anh K, chị Q đã góp vốn cùng bà M là mẹ đẻ của chị Q thành lập doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện dân dụng. Nghe lời khuyên của bà M, chị Q rút toàn bộ số tiền tiết kiệm mà chị có trước khi kết hôn để tăng vốn đầu tư cho doanh nghiệp. Quá trình kinh doanh, chị Q được anh V đề nghị bán thêm một số hàng hóa nhập lậu. Ðể thuyết phục chị Q, anh V đã chứng minh cửa hàng của anh B bán được nhiều hàng nhập lậu do anh V cung cấp nhưng chị Q không đồng ý. Công việc kinh doanh ngày càng phát triển và là người quản lý doanh nghiệp nên bà M đã cho nhân viên tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và luôn thực hiện đúng các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. 

Câu 23: Vợ chồng anh K góp vốn cùng bà M thành lập doanh nghiệp trong thông tin trên là thực hiện quyền chủ sở hữu tài sản ở nội dung nào sau đây? 

 
A. Quyền tự do kinh doanh. 
B. Quyền định đoạt. 

 
C. Quyền tự do góp vốn. 

D. Quyền sử dụng. 

Câu 24: Các chủ thể trong thông tin trên góp vốn kinh doanh thiết bị điện dân dụng, phải tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu tài sản, không được thực hiện hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác là đang thực hiện nội dung nào trong quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản? 

 
A. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác. 

 
B. Nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản. 

 
C. Quyền tự mình nắm giữ, quản lí, chi phối tài sản. 

 
D. Quyền chuyển giao sở hữu tài sản cho người khác. 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc thông tin sau: 

Vị thế của Việt Nam trên thế giới đã được củng cố toàn diện trong giai đoạn 2011 - 2022. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, đến năm 2020, Việt Nam có 30 đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện; có quan hệ ngoại giao với 189/193 nước, có quan hệ kinh tế với 160 nước và 70 vùng lãnh thổ. Đến năm 2022, tổng số quan hệ kinh tế - thương mại của Việt Nam đã nâng lên thành 230 nước và vùng lãnh thổ. Với việc thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, vị thế của đất nước tiếp tục được cải thiện đáng kể. Có thể khẳng định, hội nhập kinh tế quốc tế đóng góp quan trọng vào việc mở rộng và đưa quan hệ của nước ta với các đối tác đi vào chiều sâu, tạo thế đan xen lợi ích, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

a) Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và chiến lược toàn diện là thể hiện hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ khu vực. 

b) Hội nhập kinh tế quốc tế không góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng GDP hàng năm ở Việt Nam.  
c) Nước ta đang phát triển vì vậy khi hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam phải chấp nhận từ bỏ lợi ích của mình để hội nhập.

d) Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần đưa hàng hóa của Việt Nam đến với các thị trường trên thế giới. 

Câu 2. Đọc thông tin sau: 
Ông G là chủ một doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực may mặc. Để thực hiện mực tiêu kinh doanh của mình, Ông đã xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết bắt đầu từ việc xác định mục tiêu, quy mô kinh doanh, đến việc huy động vốn, lựa chọn công nghệ và tiêu thụ sản phẩm …. Do vậy, các sản phẩm do doanh nghiệp của Ông sản xuất ra đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Nhờ vậy, doanh nghiệp của Ông nhanh chóng xây dựng được thương hiệu và không ngừng phát triển, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động cũng như nộp thuế cho ngân sách nhà nước. 

a) Việc ông G lựa chọn lĩnh vực kinh doanh may mặc thể hiện quyền của công dân về kinh tế. 
b) Việc lập kế hoạch kinh doanh giúp ông G xác định được mục tiêu, chiến lược, phương hướng và cách thức cụ thể hóa các mục tiêu kinh doanh. 

c) Việc xây dựng phương thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ và thị trường tiêu thụ sản phẩm của ông G thể hiện nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh.  

d) Việc ông G nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh là thuộc hình thức trách nhiệm pháp lí của doanh nghiệp. 

Câu 3. Đọc thông tin sau: 

Bà H là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, mở cửa hàng bán đồ dùng gia đình sau khi được cơ quan đăng kí kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Từ khi thành lập doanh nghiệp, bà H tự đầu tư vốn, tự thuê người bán hàng. Doanh số bán hàng hằng ngày của cửa hàng được kê khai đầy đủ, chính xác, đến hạn nộp thuế, bà tự giác kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ. Sau một thời gian kinh doanh có hiệu quả, bà H quyết định tăng vốn đầu tư kinh doanh. Việc tăng vốn đầu tư của bà H được ghi chép đầy đủ vào số kế toán, nhưng lại không đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh. Đồng thời, bà quyết định xây thêm phân xưởng mới để mở rộng quy mô kinh doanh.  Tuy nhiên trong quá trình xây dựng đã làm bị nứt một số đoạn trên tường ở phần liền kề của nhà hàng xóm là ông C, cần phải cải tạo lại thì mới bảo đảm an toàn. Theo ông C, nguyên nhân tường bị nứt là do nhà bà H đã xây sát nhà bà. Còn bà H thì cho rằng, nguyên nhân tường nhà ông C nứt không phải là do bà xây tường nhà sát vào mà do trước đây gia đình ông H làm móng không chắc, nên lâu ngày thì tường nứt. 

a) Bà H đã được thực hiện quyền của công dân về kinh doanh.  

b) Bà H không cần đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh khi tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp mình là phù hợp. 

c) Bà H không phải chịu trách nhiệm về những hư hỏng ở ngôi nhà của ông C.  
d) Việc xây thêm phân xưởng mới của bà H là phù hợp với quyền sử dụng của chủ sở hữu tài sản. 

Câu 4. Đọc thông tin sau: 
 
Trong những năm gần đây, Việt Nam không ngừng tăng cường tham gia các diễn đàn pháp lí đa phương, như Uỷ ban các vấn đề pháp lí (Uỷ ban VI) của Đại Hội đồng Liên hợp quốc và Tổ chức Tham vấn pháp luật Á - Phi (AALCO). Đáng chú ý, Việt Nam đắc cử trong những kì bầu cử với tính cạnh tranh cao, giành được quyền hiện diện tại các cơ chế pháp lí quốc tế quan trọng như Uỷ ban Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) và Uỷ ban Pháp luật Quốc tế Liên hợp quốc (ILC).  Tại các diễn đàn này, Việt Nam kịp thời đưa ra các quan điểm phù hợp với lợi ích, chủ trương của mình, bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, việc Việt Nam thúc đẩy các chủ đề pháp lí thực tiễn, sát sao với lợi ích của các nước đang phát triển như môi trường, dịch bệnh, biến đổi khí hậu.... được các nước ủng hộ, đánh giá cao và ngày càng tín nhiệm. 

a) Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn tích cực tham gia và xây dựng pháp luật quốc tế để nâng cao vị thế và ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế. 

b) Pháp luật quốc tế là cơ sở để xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác phát triển giữa các quốc gia.  

c) Pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia là hai hệ thống pháp luật khác nhau, không có mối quan hệ mật thiết với nhau, không tác động qua lại và không ảnh hưởng lẫn nhau.  
d) Để giữ gìn hoà bình, chống chiến tranh, bảo vệ quyền con người, chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc, sắc tộc trên thế giới, Việt Nam luôn đề nghị các quốc gia tuân thủ một trong bảy nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế. 

……………………... HẾT …………………….
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
- Giám thị không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
BẢNG ĐÁP ÁN

	1.D
	2.B
	3.B
	4.B
	5.D
	6.B
	7.D
	8.A

	9.B
	10.C
	11.B
	12.C
	13.B
	14.A
	15.B
	16.A

	17.A
	18.D
	19.C
	20.C
	21.C
	22.D
	23.B
	24.B


PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	S
	Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và chiến lược toàn diện của Việt Nam với các quốc gia là hình thức quan hệ song phương giữa hai quốc gia với nhau.

	b)
	S
	thông qua hội nhập kinh tế quốc tế, hàng hóa nước ta đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng GDP

	c)
	S
	khi hội nhập kinh tế quốc tế các nước cùng bình đẳng, cùng có lợi, vì Vậy khi hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam phải chấp nhận từ bỏ lợi ích của mình để hội nhập.

	d)
	Đ
	Hội nhập kinh tế quốc tế đóng góp quan trọng vào việc mở rộng và đưa quan hệ của nước ta với các đối tác, thông qua các hiệp định kinh tế giúp hàng hóa Việt Nam dễ dàng thâm nhập vào thị trường thế giới.


Câu 2. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	Đ
	Đúng vì một trong những quyền của công dân trong kinh doanh là công dân được tự do lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

	b)
	Đ
	vì vai trò của việc lập kế hoạch kinh doanh là giúp chủ thể xác định được mục tiêu, chiến lược, phương hướng và cách thức cụ thể hóa các mục tiêu kinh doanh.

	c)
	S
	Việc xây dựng phương thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ và thị trường tiêu thụ sản phẩm của ông G là những quyền của công dân trong kinh doanh, không phải nghĩa vụ.

	d)
	Đ
	Nộp thuế là một trong những trách nhiệm chính và là trách nhiệm pháp lí của người tham gia kinh doanh.


Câu 3. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	Đ
	Thông tin trên cho thấy bà H đã được thực hiện quyền kinh doanh của mình thông qua việc thành lập doanh nghiệp tư nhân và kinh doanh theo quy định.

	b)
	S
	Vì việc tăng vốn so với đăng ký ban đầu phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

	c)
	S
	Trong trường hợp này ông C và bà H cần ngồi lại trao đổi, hoặc nhờ cơ quan chức năng giám định nếu những hư hỏng ở ngôi nhà của ông C là do việc xây nhà của bà H thì bà H phải có trách nhiệm bồi thường

	d)
	Đ
	Thông tin trên cho thấy bà H đã được thực hiện quyền kinh doanh của mình thông qua việc thành lập doanh nghiệp tư nhân và kinh doanh theo quy định.


Câu 4. 
	Phương án
	Trả lời 
	Giải thích

	a)
	Đ
	Việt Nam luôn tích cực tham gia và xây dựng pháp luật quốc tế để nâng cao vị thế và ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế bằng việc không ngừng tăng cường tham gia các diễn đàn pháp lí đa phương.

	b)
	Đ
	Pháp luật quốc tế là cơ sở để xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác phát triển giữa các quốc gia.

	c)
	S
	Pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia tuy là hai hệ thống pháp luật khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau

	d)
	Đ
	Việt Nam luôn đề nghị các quốc gia tuân thủ một trong bảy nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế để đảm bảo giữ gìn hoà bình, chống chiến tranh, bảo vệ quyền con người.


……………………... HẾT …………………….
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
- Giám thị không giải thích gì thêm.
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